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CHỦ ĐỀ 7: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

TÊN BÀI DẠY: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954-1975( Tiết 1)
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương

- Miền Bắc: được giải phóng,  hội nghị hiệp thương tổng tuyển cử chưa được tiến hành.

-  Miền Nam: Mĩ đưa tay sai lên nắm quyền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng.
→ Nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền.

II. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất.( Hướng dẫn HS tự học)
1. Hoàn thành cải cách ruộng đất:
? Trình bày và nhận xét kết quả công cuộc cải cách ruộng đất?.
→ * Thực hiện: 5 đợt cải cách( 1953-1956)

* Kết quả: thu 81 vạn héc ta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ từ tay địa chủ chia cho 2 triệu nông dân, khẩu hiệu “Người cày có ruộng” được thực hiện.
* Ý nghĩa:

- Nông thôn miền Bắc thay đổi.

- Địa chủ - phong kiến bị đánh đổ.

- Khối công- nông được củng cố.

- Góp phần khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

? Trình bày và nhận xét kết quả công cuộc khôi phục kinh tế(nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải)?:
-Về nông nghiệp:

 Cuối 1957 sản lượng nông nghiệp tăng, nạn đói được giải quyết.

-Về công nghiệp:

Sản xuất được khôi phục, đến cuối 1957 có 97 nhà máy do nhà nước quản lý.

-Về thủ công nghiệp:

Nhiều mặt hàng được sản xuất, đảm bảo nhu cầu cuộc sống.

-Về thương nghiệp:

Cuối năm 1957 quan hệ mua bán với 27 quốc gia.

-Về giao thông vận tải: Khôi phục đường sắt, xây dựng hàng nghìn km đường ô tô...

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa (1958 – 1960)
? Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì?

· Cải tạo quan hệ sản xuất: trong 3 năm (1958- 1960) miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực

· Kết quả: Quan hệ người bóc lột người ở miền Bắc được xóa bỏ, có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển.

· Về kinh tế: Cuối năm 1960 miền Bắc đã có 172 cơ sở công nghiệp lớn do nhà nước quản lí và 500 cơ sở do địa phương quản lí.

     - Về giáo dục: Cuối năm 1960 căn bản xóa được nạn mù chữ ở miền xuôi, số học sinh phổ thông và sinh viên đại học tăng.
* Giao nhiệm vụ ở nhà:
+ Chuẩn bị bài mới: Chủ đề 7: Việt Nam từ 1954-1975( Tiếp theo): HS đọc SGK Lịch sử 9, bài 28 mục III/ trang 132. Trả lời các câu hỏi gợi ý:

· Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

· Nêu hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?
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